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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 102/2021/DS-PT 

Ngày: 30-03-2021 

V/v tranh chấp dân sự- Nợ hụi; 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NHÂN DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà N u  n  h      rinh; 

Ôn  Phạm N ọc Giao; 

Bà N u  n  h   hú  Hằn ; 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n  h  Mộn   u ền -  hư ký  òa án nhân dân 

t nh   n   háp. 

-   i di n  i n  i m   t nh n d n t nh  ồng Th p: Ôn  N u  n  ăn 

Phụn -  i m sát vi n tham  ia phi n tòa  

Trong ngày 30 tháng 03 năm 2021 tại trụ s   òa án nhân dân t nh   n  

 háp xét xử phúc thẩm côn  khai vụ án thụ lý số: 521/2020/TLPT-DS ngày 11 

tháng 12 năm 2020 về “Tranh chấp dân sự- hợp đồng vay tài sản”. Do Bản án 

dân sự sơ thẩm số: 76/2020/ DS-ST ngày 30 tháng 09 năm 2020 của  òa án nhân 

dân Hu ện C b  khán  cáo  

 heo Qu ết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 63/2021/Q -PT ngày 17 

tháng 02 năm 2021,  iữa các đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: N u  n N ọc T, sinh năm 1962; 

  a ch : tổ 13, ấp 1, xã B, hu ện C,   n   háp  

2. Bị đơn: N u  n  u ết L, sinh năm 1977;  

  a ch : tổ 8, ấp 4, xã Bì, hu ện C,   n   háp  

- Người kháng cáo: Ch  N u  n  u ết L là b  đơn  

NỘI DUN  VỤ  N 

- Theo đơn khởi ki n cũng như t i phiên tòa  ơ thẩm bà Nguyễn Ngọc T là 

nguyên đơn trình bày: 

Bà T và ch  N u  n  u ết L là chỗ quen biết n n từ năm 2017 bà T có cho 

ch  L va  nhiều lần tiền, bà T khôn  nhớ bao nhi u lần, cụ th  mỗi lần bao nhi u 
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tiền   ến n à  20/12/2018, bà T và ch  L có tính toán lại với nhau về các khoản 

va , các khoản đã trả và tổn  kết lại thì ch  L còn nợ bà T số tiền 414 100 000 

đ n   Do đó, ch  L có làm bi n nhận nợ tiền mặt  hi n à  20/12/2018 cho bà T 

với nội dun  ch  L có nhận của bà T số tiền 414 100 000 đ n  và hẹn đến n à  

20/02/2019 sẽ trả, khi thỏa thuận lại thì khôn  tính lãi. 

 ến hẹn ch  L khôn  trả tiền, bà T phải nhắc nh  nhiều lần thì đến n à  

20/3/2019 ch  L có trả được số tiền 14 100 000 đ n , còn nợ 400 000 000 đ n  

và khôn  trả nữa  

 ại phi n tòa, bà T   u cầu ch  L trả số tiền va  còn nợ 400 000 000 đ n  

và tiền lãi, mức lãi suất 10%/năm k  từ n à  01/4/2019 đến khi xét xử sơ thẩm 

30/9/2020 là 18 thán , số tiền 59 760 000 đ n   

- Bị đơn là chị Tuyết L vắng mặt t i phiên tòa  ơ thẩm. 

 

- Tòa  n cấp  ơ thẩm tuyên: 

+ Chấp nhận toàn bộ   u cầu kh i kiện của bà N u  n N ọc T. 

+ Buộc ch  N u  n  u ết L trả cho bà N u  n N ọc T số tiền 

459 760 000 đ n  (Bốn trăm năm mươi chín triệu bả  trăm sáu mươi n hìn 

đ n )  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Ngoài ra, bản án còn tu  n về án phí và tu  n về thời hạn khán  cáo  

- Sau khi xét xử sơ thẩm ch  L khán  cáo một phần bản án; ch    u cầu cấp 

phúc thẩm xem xét, xác đ nh số tiền ch   u ết L nợ bà T là tiền nợ hụi khôn  

phải tiền va   

- T i phiên tòa phúc thẩm: 

- N u  n đơn là bà T tha  đổi   u cầu kh i kiện,   u cầu ch  L trả số tiền 

là 352 000 000đ, khôn    u cầu tính lãi và xác đ nh đâ  là nợ hụi;  

- B  đơn là ch  L đ n  ý với việc tha  đổi   u cầu kh i kiện của n u  n 

đơn, đ n  ý trả cho n u  n đơn số tiền hụi còn nợ là 352 000 000đ và   iữ 

n u  n   u cầu khán  cáo  

-  ại diện  iện  i m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố tụn : N ười tiến hành tố tụn  và n ười tham  ia tố tụn  đã thực 

hiện đún  qu  đ nh của Bộ luật tố tụn  dân sự tron  quá trình  iải qu ết vụ án và 

tại phi n tòa phúc thẩm   

 ề nội dung:  ề n h  Hội đ n  xét xử chấp nhận một phần   u cầu 

khán  cáo của ch  L  Sửa bản án sơ thẩm do n u  n đơn tha  đổi   u cầu kh i 

kiện, phù hợp với ý kiến trình bà  của b  đơn  Côn  nhận sự thỏa thuận của các 

đươn  sự  
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N 

[1] Về tố tụng: 

Căn cứ vào việc tha  đổi   u cầu kh i kiện của n u  n đơn là bà N u  n 

N ọc T đối với b  đơn ch  N u  n  u ết L và các tài liệu, chứn  cứ khác có 

tron  h  sơ nên vụ án được xác đ nh quan hệ pháp luật là tranh chấp dân sự- nợ 

hụi theo qu  đ nh tại khoản 3 điều 26 Bộ luật tố tụn  dân sự   iệc xác đ nh lại 

quan hệ tranh chấp khôn  phải do lỗi của  òa án cấp sơ thẩm mà do b  đơn có 

văn bản ý kiến tại phi n tòa phúc thẩm và được n u  n đơn thừa nhận đâ  là nợ 

hụi  Do đó,  òa án cấp phúc thẩm xác đ nh lại quan hệ tranh chấp cho phù hợp  

B  đơn là ch  L đan  sinh sốn  tại hu ện C nên  òa án hu ện C thụ lý  iải qu ết 

là phù hợp với đi m a khoản 1  iều 35 và đi m a, khoản 1  iều 39 Bộ luật tố 

tụn  dân sự   

[2] Về nội dung: 

Xét   u cầu khán  cáo của ch  N u  n  u ết L, Hội đ n  xét xử phúc 

thẩm nhận thấ : 

 ại phi n tòa phúc thẩm, ch  L và bà T đều xác đ nh đâ  là tiền nợ hụi nên 

nay bà T   u cầu ch  L trả số tiền nợ hụi còn thiếu là 352 000 000đ và khôn    u 

cầu tính lãi  Ch  L thừa nhận còn nợ lại số tiền nợ hụi nà  và đ n  ý trả theo   u 

cầu của bà T  Do đó, Hội đ n  xét xử côn  nhận sự thỏa thuận của các đươn  sự 

về số tiền nợ hụi   

Ch  L đ n  ý trả cho bà T số tiền nợ hụi còn nợ là 352 000 000đ (Ba trăm 

năm mươi hai triệu đ n ); 

   từ n à  có đơn   u cầu thi hành án của n ười được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho n ười được thi hành án) cho đến khi thi hành án xon , 

b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất được qu  đ nh tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự  

 iệc tha  đổi   u cầu kh i kiện cũn  như ý kiến trình bà  về số tiền nợ là 

nợ hụi của bà T tại phi n tòa hôm na  là phù hợp với nội dun  khán  cáo của ch  

L nên đã làm tha  đổi quan hệ tranh chấp và nội dun   iải qu ết vụ án. Do đó, 

Hội đ n  xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần   u cầu khán  cáo của ch  L, sửa 

án sơ thẩm và xác đ nh khôn  phải là thiếu sót của  òa án cấp sơ thẩm   

B n cạnh đó, tron  nội dun  đơn khán  cáo cũn  như ý kiến trình bà  tại 

phiên tòa phúc thẩm, ch  L còn nại ra việc bà T nợ ch  tiền va  là 300 000 000đ 

chưa trả, bà T thì cho rằn  đã trả nợ xon  cho ch  L   u  nhi n, vấn đề nà  chưa 

được  òa án cấp sơ thẩm xem xét  iải qu ết do ch  L chưa có   u cầu.  ì vậ , 

ch  L được qu ền kh i kiện bà T bằn  một vụ án dân sự khác    
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Do sửa án sơ thẩm n n ch  L khôn  phải ch u tiền án phí phúc thẩm    n  

thời, do bà T tha  đổi   u cầu kh i kiện n n tiền án phí dân sự sơ thẩm sẽ được 

tính lại theo qu  đ nh pháp luật  

Xét lời trình bà  và đề n h  của đại diện  iện ki m sát t nh   n   háp là có 

căn cứ  

Các nội dun  còn lại của bản án khôn  có khán  cáo, khán  n h  có hiệu lực 

k  từ n à  hết thời hạn khán  cáo, khán  n h   

    các l  trên  

QUYẾT  ỊNH: 

 

Căn cứ   điều 26; khoản 2  iều 308 Bộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015; N h  

qu ết số 326/2016/UB  QH14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc 

hội qu  đ nh về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ 

phí tòa án;  

1  Chấp nhận 01 phần   u cầu khán  cáo của ch  N u  n  u ết L; 

2. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 76/2020/DS-S  n à  30/9/2020 của Tòa 

án nhân dân Hu ện C. 

Tuyên xử: 

1. Côn  nhận sự thỏa thuận của bà N u  n N ọc T và ch  N u  n  u ết 

L. 

Ch  N u  n  u ết L đ n  ý trả cho bà N u  n N ọc T số tiền nợ hụi là 

352 000 000đ (Ba trăm năm mươi hai triệu đ n )  

   từ n à  có đơn   u cầu thi hành án của n ười được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho n ười được thi hành án) cho đến khi thi hành án xon , 

b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất được qu  đ nh tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự  

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

- Ch  N u  n  u ết L phải ch u án phí dân sự sơ thẩm là 8.800.000 đ n  

( ám triệu tám trăm n hìn đ n )  

- Bà N u  n N ọc T khôn  phải ch u án phí dân sự sơ thẩm n n được trả 

lại số tiền tạm ứn  án phí đã nộp là 11 925 000 đ n  (Mười một triệu chín trăm 

hai mươi lăm n hìn đ n ) theo Bi n lai thu tạm ứn  án phí, lệ phí  òa án số 

0003980, n à  30 thán  7 năm 2020 tại Chi cục  hi hành án dân sự hu ện C, t nh 

  n   háp.  

3. Về án phí phúc thẩm: 

Ch  L khôn  phải ch u tiền án phí phúc thẩm  Hoàn trả cho ch  L 300 000đ 

tiền tạm ứn  án phí đã nộp theo bi n lai số 0004194 n à  26/10/2020 tại Chi cục 

thi hành án dân sự Hu ện C. 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  n h  có 

hiệu lực pháp luật k  từ n à  hết thời hạn khán  cáo, khán  n h   
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 ron  trườn  hợp bản án, qu ết đ nh được thi hành theo qu  đ nh tại  iều 

2 Luật  hi hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành 

án dân sự có qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền   u cầu thi hành án, tự n u ện 

thi hành án hoặc b  cưỡn  chế thi hành án theo qu  đ nh tại các  iều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật  hi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo 

qu  đ nh tại  iều 30 Luật thi hành án dân sự  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ n à  tu  n án /  

 

 
Nơi nhận: 
- Phòn  G -    AND   nh; 

-   SND   nh; 

- TAND H. Cao Lãnh; 

- Chi cục  HADS H. Cao Lãnh; 

-  ươn  sự; 

- Lưu:   , HS A,  DS  

 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


